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PHẦN III 
MỠ VÀ DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT VÀ CÁC  

SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; MỠ ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN;  
CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT 

 
Chương 15 

Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng;  
mỡ ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật 

 
Chú giải. 
1. Chương này không bao gồm: 
(a) Mỡ lợn hoặc mỡ gia cầm thuộc nhóm 02.09; 
(b) Bơ ca cao, mỡ hay dầu ca cao (nhóm 18.04); 
(c) Các chế phẩm ăn được có chứa hàm lượng trên 15% tính theo trọng lượng các 

sản phẩm của nhóm 04.05 (thường thuộc Chương 21); 
(d) Tóp mỡ (nhóm 23.01) hoặc phế liệu thuộc nhóm 23.04 đến 23.06; 
(e) Axít béo, sáp chế biến, dược phẩm, sơn, vecni, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm 

hoặc chế phẩm vệ sinh, dầu đã được sunfonat hoá hay các mặt hàng khác thuộc Phần VI; 
hoặc 

(f) Chất thay thế cao su chế từ dầu (nhóm 40.02). 
2. Nhóm 15.09 không áp dụng cho các loại dầu ô liu thu được bằng phương pháp 

tách chiết dung môi (nhóm 15.10). 
3. Nhóm 15.18 không bao gồm mỡ hoặc dầu hay phân đoạn của chúng, đã bị làm 

biến chất, những loại đó được xếp vào nhóm thích hợp tương ứng với các loại mỡ và dầu 
và phân đoạn của chúng chưa bị biến chất. 

4. Nguyên liệu sản xuất xà phòng, cặn dầu, hắc ín stearin, hắc ín glycerin và phế 
liệu mỡ lông cừu xếp vào nhóm 15.22. 

 
Chú giải phân nhóm. 
1. Theo mục đích của các phân nhóm 1514.11 và 1514.19, cụm từ "dầu hạt cải có 

hàm lượng axít erucic thấp" có nghĩa là một lượng dầu nhất định có chứa hàm lượng axit 
eruxic dưới 2% tính theo trọng lượng. 
 

Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
(%)

       

1501 00 00 00 Mỡ lợn (kể cả mỡ từ mỡ lá) và mỡ gia cầm, trừ các loại 
mỡ thuộc nhóm 02.09 hoặc 15.03. 10 

      

15.02    Mỡ trâu bò, cừu hoặc dê, trừ các loại mỡ thuộc nhóm 
15.03.  

    - Mỡ bò: 
1502 00 11 00 - - Ăn được 10
1502 00 19 00 - - Loại khác 10
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    - Loại khác:
1502 00 91 00 - - Ăn được 10
1502 00 99 00 - - Loại khác 10

      

15.03    
Stearin mỡ lợn, dầu mỡ lợn, oleostearin, dầu oleo và dầu 
mỡ bò (tallow), chưa nhũ hoá, chưa pha trộn hoặc chưa 
chế biến cách khác. 

 

1503 00 10 00 - Stearin mỡ lợn hoặc oleostearin 15 
1503 00 90 00 - Loại khác 15 

       

15.04    
Mỡ và dầu của cá hoặc các loài động vật có vú sống ở 
biển và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa 
tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học. 

 

1504 10   - Dầu gan cá và các phần phân đoạn của chúng:
1504 10 10 00 - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người 7
1504 10 90 00 - - Loại khác 0

1504 20   - Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, của cá, trừ 
dầu gan cá:  

1504 20 10 00 - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá 
học 7 

1504 20 90 00 - - Loại khác 7 

1504 30   - Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, của các loài 
động vật có vú sống ở biển:  

1504 30 10 00 - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá
học 7 

1504 30 90 00 - - Loại khác 0 
      

15.05    Mỡ lông và chất béo thu được từ mỡ lông (kể cả 
lanolin).  

1505 00 10 00 - Lanolin  10
1505 00 90 00 - Loại khác 10

       

1506 00 00 00
Mỡ và dầu động vật khác và các phần phân đoạn của 
chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về 
mặt hoá học. 

5 

      

15.07    
Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu 
tương, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về 
mặt hoá học. 

 

1507 10 00 00 - Dầu thô, đã hoặc chưa khử chất nhựa 5
1507 90   - Loại khác:
1507 90 10 00 - - Các phần phân đoạn của dầu đậu tương chưa tinh chế 5
1507 90 20 00 - - Dầu đã tinh chế 15
1507 90 90 00 - - Loại khác 15

       
15.08    Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc, đã hoặc 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
(%)

chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học. 
1508 10 00 00 - Dầu thô 5
1508 90   - Loại khác:

    - - Các phần phân đoạn của dầu lạc chưa tinh chế: 

1508 90 11 00 - - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá
học 5 

1508 90 19 00 - - - Loại khác 5 
    - - Dầu đã tinh chế:

1508 90 21 00 - - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá 
học 25 

1508 90 29 00 - - - Loại khác 25
    - - Loại khác:  

1508 90 91 00 - - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt hoá
học 25 

1508 90 99 00 - - - Loại khác 25 
      

15.09    Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc 
chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.  

1509 10   - Dầu thô (virgin):
1509 10 10 00 - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg 5
1509 10 90 00 - - Loại khác 5
1509 90   - Loại khác:

    - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế:
1509 90 11 00 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg 5 
1509 90 19 00 - - - Loại khác 5

    - - Dầu đã tinh luyện:  
1509 90 21 00 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg 24
1509 90 29 00 - - - Loại khác 24 

    - - Loại khác:
1509 90 91 00 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg 24
1509 90 99 00 - - - Loại khác 24

     

15.10    

Dầu khác và các phần phân đoạn của chúng, duy nhất 
thu được từ ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa 
thay đổi về mặt hoá học, kể cả hỗn hợp của các loại dầu
này hoặc các phần phân đoạn của các loại dầu này với 
dầu hoặc phần phân đoạn của dầu thuộc nhóm 15.09. 

 

1510 00 10 00 - Dầu thô 5
    - Loại khác:  

1510 00 91 00 - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh luyện 5
1510 00 92 00 - - Dầu đã tinh luyện 25
1510 00 99 00 - - Loại khác 25

       

15.11    Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa 
tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.  

1511 10 00 00 - Dầu thô 5
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1511 90   - Loại khác:

1511 90 10 00 - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh luyện, không thay 
đổi về mặt hoá học 5 

1511 90 90 00 - - Loại khác 25
       

15.12    
Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum hoặc dầu hạt bông 
và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh 
chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học. 

 

    - Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum và các phần phân đoạn 
của chúng:  

1512 11 00 00 - - Dầu thô 5
1512 19   - - Loại khác:

1512 19 10 00 - - - Các phần phân đoạn của dầu hướng dương hoặc dầu 
cây rum chưa tinh chế 5 

1512 19 20 00 - - - Dầu đã tinh chế 15
1512 19 90 00 - - - Loại khác 15

    - Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng: 
1512 21 00 00 - - Dầu thô, đã hoặc chưa khử gossypol 5
1512 29   - - Loại khác:
1512 29 10 00 - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt bông chưa tinh chế 5
1512 29 20 00 - - - Dầu đã tinh chế 25
1512 29 90 00 - - - Loại khác 25

      

15.13    
Dầu dừa, dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần 
phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng 
không thay đổi về mặt hoá học. 

 

    - Dầu dừa (copra) và các phân đoạn của dầu dừa:
1513 11 00 00 - - Dầu thô 5 
1513 19   - - Loại khác:
1513 19 10 00 - - - Các phần phân đoạn của dầu dừa chưa tinh chế 5
1513 19 20 00 - - - Dầu đã tinh chế 25
1513 19 90 00 - - - Loại khác 25

    - Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn 
của chúng:  

1513 21 00 00 - - Dầu thô 5 
1513 29   - - Loại khác:

    - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ, dầu cọ ba-ba-su 
chưa tinh chế:  

1513 29 11 00 - - - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt 
hoá học, của dầu hạt cọ stearin hoặc dầu cọ ba-ba-su  5 

1513 29 19 00 - - - - Loại khác 5
    - - - Dầu đã tinh chế:

1513 29 21 00 - - - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt 
hoá học, của dầu hạt cọ stearin hoặc dầu cọ ba-ba-su  25 

1513 29 29 00 - - - - Loại khác 25 
    - - - Loại khác:
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1513 29 91 00 - - - - Các phần phân đoạn thể rắn, không thay đổi về mặt 
hoá học, của dầu hạt cọ stearin hoặc dầu cọ ba-ba-su  25 

1513 29 99 00 - - - - Loại khác 25 
      

15.14    
Dầu hạt cải, dầu mù tạt và phần phân đoạn của chúng, 
đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá 
học. 

 

    - Dầu hạt cải hàm lượng axít eruxic thấp và các phần phân 
đoạn của chúng:  

1514 11 00 00 - - Dầu thô 5
1514 19   - - Loại khác:
1514 19 10 00 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 5
1514 19 20 00 - - - Dầu đã tinh chế 5
1514 19 90 00 - - - Loại khác 5

    - Loại khác:
1514 91   - - Dầu thô: 
1514 91 10 00 - - - Dầu hạt cải và các phần phân đoạn của chúng 5
1514 91 90 00 - - - Loại khác 5
1514 99   - - Loại khác:
1514 99 10 00 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 5
1514 99 20 00 - - - Dầu đã tinh chế 24

    - - - Loại khác:
1514 99 91 00 - - - - Dầu hạt cải và các phần phân đoạn của chúng 24
1514 99 99 00 - - - - Loại khác 24 

      

15.15    
Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu jojoba) và 
các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, 
nhưng không thay đổi về mặt hoá học. 

 

    - Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh: 
1515 11 00 00 - - Dầu thô 5 
1515 19 00 00 - - Loại khác 10

    - Dầu hạt ngô và các phần phân đoạn của dầu hạt ngô: 
1515 21 00 00 - - Dầu thô 5
1515 29   - - Loại khác:

    - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt ngô chưa tinh chế: 

1515 29 11 00 - - - - Các phần phân đoạn thể rắn, nhưng không thay đổi về 
mặt hoá học 5 

1515 29 19 00 - - - - Loại khác 5
    - - - Loại khác:

1515 29 91 00 - - - - Các phần phân đoạn thể rắn, nhưng không thay đổi về 
mặt hoá học 20 

1515 29 99 00 - - - - Loại khác 20
1515 30   - Dầu thầu dầu và các phần phân đoạn của dầu thầu dầu:  
1515 30 10 00 - - Dầu thô 5
1515 30 90 00 - - Loại khác 10
1515 50   - Dầu hạt vừng và các phần phân đoạn của dầu hạt vừng: 
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1515 50 10 00 - - Dầu thô 5
1515 50 20 00 - - Các phần phân đoạn của dầu hạt vừng chưa tinh chế 5
1515 50 90 00 - - Loại khác 25
1515 90   - Loại khác:

    - - Dầu tengkawang:  
1515 90 11 00 - - - Dầu thô 5
1515 90 12 00 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 5
1515 90 19 00 - - - Loại khác 25

    - - Loại khác:  
1515 90 91 00 - - - Dầu thô 5
1515 90 92 00 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 5
1515 90 99  - - - Loại khác:
1515 90 99 10 - - - - Dầu tung đã tinh chế 10 
1515 90 99 90 - - - - Loại khác 25

       

15.16    

Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân 
đoạn của chúng đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái 
este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc 
chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm. 

 

1516 10   - Mỡ và dầu động vật và các phần phân đoạn của chúng: 
1516 10 10 00 - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 10 kg trở lên 25 
1516 10 90 00 - - Loại khác 25
1516 20   - Mỡ và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng: 

    - - Mỡ và dầu đã tái este hoá và các phần phân đoạn của 
chúng:  

1516 20 11 00 - - - Của đậu nành 24 
1516 20 12 00 - - - Của dầu cọ, dạng thô 25
1516 20 13 00 - - - Của dầu cọ, trừ dạng thô 25 
1516 20 14 00 - - - Của dừa 25
1516 20 15 00 - - - Của dầu hạt cọ 25
1516 20 16 00 - - - Của lạc 25
1516 20 17 00 - - - Của hạt lanh 25
1516 20 18 00 - - - Của ô liu 25
1516 20 19 00 - - - Loại khác 25

    - - Mỡ đã qua hydro hoá dạng lớp, miếng:
1516 20 21 00 - - - Của dầu cọ, dầu đậu nành, dầu lạc hoặc dầu dừa 25
1516 20 22 00 - - - Của hạt lanh 25
1516 20 23 00 - - - Của ô liu 25
1516 20 29 00 - - - Loại khác 25 
1516 20 30 00 - - Stearin hạt cọ đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) 25

1516 20 40 00 - - Stearin hạt cọ hoặc olein đã hydro hoá và tinh chế, tẩy và 
khử mùi (RBD) 25 

1516 20 50 00 - - Stearin hạt cọ, dạng thô, có chỉ số Iốt không quá 48 25
1516 20 60 00 - - Stearin hạt cọ, dạng thô 25

1516 20 70 00 - - Stearin hạt cọ đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) có chỉ 
số Iốt không quá 48 25 
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1516 20 80 00 - - Của stearin hạt cọ khác có chỉ số Iốt không quá 48 25
    - - Loại khác:

1516 20 91 00 - - - Của dầu cọ, dầu lạc hoặc dầu dừa 25
1516 20 92 00 - - - Của hạt lanh 25
1516 20 93 00 - - - Của ô liu 25 
1516 20 99 00 - - - Loại khác 25

      

15.17    

Margarin, các hỗn hợp và các chế phẩm ăn được làm từ 
mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần 
phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc
Chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các phần 
phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16. 

 

1517 10 00 00 - Margarin, trừ margarin dạng lỏng 20
1517 90   - Loại khác:
1517 90 10 00 - - Chế phẩm giả ghee 30
1517 90 20 00 - - Margarin dạng lỏng 30
1517 90 30 00 - - Chế phẩm tách khuôn 30

    - - Chế phẩm giả mỡ lợn; shortening:
1517 90 43 00 - - - Shortening 20
1517 90 44 00 - - - Chế phẩm giả mỡ lợn 30

    - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm khác của mỡ hay dầu thực vật 
hoặc của các phần phân đoạn của chúng:  

1517 90 50 00 - - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng rắn 30
    - - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng:  

1517 90 61 00 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu lạc 30
1517 90 62 00 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu cọ 30
1517 90 63 00 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ thô 30

1517 90 64 00 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ đã được tinh chế, 
tẩy và khử mùi (RBD) 30 

1517 90 65 00 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ olein thô 30 

1517 90 66 00 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ olein đã được tinh 
chế, tẩy và khử mùi (RBD) 30 

1517 90 67 00 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu đậu nành 30
1517 90 68 00 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu illipenut 30
1517 90 69 00 - - - - Loại khác 30
1517 90 90 00 - - Loại khác 30

      

15.18    

Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân 
đoạn của chúng, đã đun sôi, ô xi hoá, khử nước, sun 
phát hoá, thổi khô, polime hoá bằng cách đun nóng 
trong chân không hoặc trong khí trơ hoặc bằng biện 
pháp thay đổi về mặt hoá học khác, trừ loại thuộc nhóm 
15.16; các hỗn hợp và các chế phẩm không ăn được từ 
mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc từ các phần
phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc
Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
(%)

    

- Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn 
của chúng, đã đun sôi, ô xi hoá, khử nước, sun phát hoá, 
thổi khô, polime hoá bằng cách đun nóng trong chân không
hoặc trong khí trơ hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá 
học khác trừ loại thuộc nhóm 15.16:  

 

1518 00 12 00 - - Mỡ và dầu động vật 5
1518 00 14 00 - - Dầu lạc, dầu đậu nành, dầu cọ hoặc dầu dừa 5
1518 00 15 00 - - Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh 5
1518 00 16 00 - - Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu 5 
1518 00 19 00 - - Loại khác 5

1518 00 20 00
- Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ mỡ 
hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại
mỡ hoặc dầu khác nhau 

5 

    
- Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ mỡ 
hoặc dầu thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại
mỡ hoặc dầu khác nhau:

 

1518 00 31 00 - - Của dầu cọ (kể cả hạt cọ) 5
1518 00 32 00 - - Của lạc, đậu nành hoặc dừa 5
1518 00 33 00 - - Của hạt lanh 5
1518 00 34 00 - - Của ôliu 5
1518 00 39 00 - - Loại khác 5

1518 00 60 00

- Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ mỡ 
hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của chúng
và mỡ hoặc dầu thực vật hoặc các phần phân đoạn của
chúng  

5 

      
15.20    Glycerin, thô; nước glycerin và dung dịch kiềm glycerin. 
1520 00 10 00 - Glycerin thô 3 
1520 00 90 00 - Loại khác 3

      

15.21    
Sáp thực vật (trừ triglyxerit), sáp ong, sáp côn trùng 
khác và sáp cá nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hay pha 
màu. 

 

1521 10 00 00 - Sáp thực vật 3
    - Loại khác:

1521 90 10 00 - - Sáp ong và sáp côn trùng khác 3
1521 90 20 00 - - Sáp cá nhà táng 3

      

15.22    Chất nhờn; bã, cặn còn lại sau quá trình xử lý các chất 
béo hoặc sáp động vật hoặc thực vật.  

1522 00 10 00 - Chất nhờn 3
1522 00 90 00 - Loại khác 3
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PHẦN IV 
THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ  

VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN 
 

Chú giải. 
1. Trong Phần này khái niệm "bột viên" (pellets) chỉ các sản phẩm được liên kết 

bằng phương pháp ép trực tiếp hay bằng cách pha thêm chất kết dính theo tỷ lệ không quá 
3% tính theo trọng lượng. 

 
Chương 16 

Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm  
hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác 

 
Chú giải. 
1. Chương này không bao gồm các loại thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, 

cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác, 
đã chế biến hay bảo quản theo các quy trình đã ghi trong Chương 2 hoặc Chương 3 hoặc 
nhóm 05.04. 

2. Chế phẩm thực phẩm được xếp vào Chương này với điều kiện các chế phẩm này 
chứa trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích, thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, 
tiết, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương 
sống khác, hoặc hỗn hợp bất kỳ của các loại trên. Nếu chế phẩm có chứa 2 hay nhiều 
thành phần trên, thì xếp vào nhóm tương ứng với thành phần chiếm trọng lượng lớn hơn 
trong chế phẩm đó thuộc Chương 16. Những quy định này không áp dụng với các sản 
phẩm nhồi thuộc nhóm 19.02 hay các chế phẩm thuộc nhóm 21.03 hay 21.04. 

 
Chú giải phân nhóm. 
1. Theo mục đích của phân nhóm 1602.10, khái niệm "chế phẩm đồng nhất" được 

hiểu là chế phẩm từ thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, được làm đồng 
nhất mịn, dùng làm thực phẩm cho trẻ em hoặc để ăn kiêng, đóng gói để bán lẻ với trọng 
lượng tịnh không quá 250g. Khi ứng dụng định nghĩa này không cần quan tâm đến những 
thành phần có những khối lượng nhỏ thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc các mục đích 
khác. Các chế phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ mảnh vụn thịt hoặc phụ phẩm dạng 
thịt sau giết mổ có thể nhìn thấy được. Phân nhóm này được xếp đầu tiên trong nhóm 
16.02. 

2. Cá và động vật giáp xác được ghi theo tên thông thường trong các phân nhóm 
của nhóm 16.04 hoặc 16.05 và các loại cùng tên tương ứng chỉ ra trong Chương 3 là cùng 
loài. 
 

Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
(%)

      

1601 00 00 00
Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, từ phụ 
phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết; các chế phẩm thực
phẩm từ các sản phẩm đó. 

29 

      

16.02    Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã 
chế biến hoặc bảo quản khác.  
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
(%)

1602 10   - Chế phẩm đồng nhất:
1602 10 10 00 - - Làm từ thịt lợn, đóng hộp 34
1602 10 90 00 - - Loại khác 34
1602 20 00 00 - Từ gan động vật 34

    - Từ gia cầm thuộc nhóm 01.05:  
1602 31 00 00 - - Từ gà tây 31
1602 32   - - Từ gà loài Gallus domesticus:
1602 32 10 00 - - - Từ gà ca ri, đóng hộp 31
1602 32 90 00 - - - Loại khác 29 
1602 39 00 00 - - Loại khác 29

    - Từ lợn: 
1602 41   - - Thịt mông nguyên miếng và cắt mảnh:
1602 41 10 00 - - - Đóng hộp 31 
1602 41 90 00 - - - Loại khác 31
1602 42   - - Thịt vai nguyên miếng và cắt mảnh:  
1602 42 10 00 - - - Đóng hộp 31
1602 42 90 00 - - - Loại khác 31 
1602 49   - - Loại khác, kể cả các sản phẩm pha trộn:

    - - - Thịt hộp:  
1602 49 11 00 - - - - Đóng hộp 29
1602 49 19 00 - - - - Loại khác 29 

    - - - Loại khác:  
1602 49 91 00 - - - - Đóng hộp 29
1602 49 99 00 - - - - Loại khác 29
1602 50 00 00 - Từ trâu bò 34
1602 90   - Loại khác, kể cả sản phẩm chế biến từ tiết động vật:  
1602 90 10 00 - - Ca-ri cừu, đóng hộp 34
1602 90 90 00 - - Loại khác 34

      

16.03    
Phần chiết và nước ép từ thịt, cá, hoặc từ động vật giáp 
xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không
xương sống khác. 

 

1603 00 10 00 - Từ thịt gà, có rau gia vị 30 
1603 00 20 00 - Từ thịt gà, không có rau gia vị 30
1603 00 30 00 - Loại khác, có gia vị 30 
1603 00 90 00 - Loại khác 30

       

16.04    Cá được chế biến hay bảo quản; trứng cá muối và sản 
phẩm thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá.  

    - Cá nguyên con hoặc cá miếng, nhưng chưa xay nhỏ:  
1604 11   - - Từ cá hồi:  
1604 11 10 00 - - - Đóng hộp 34 
1604 11 90 00 - - - Loại khác 34
1604 12   - - Từ cá trích:  
1604 12 10 00 - - - Đóng hộp 34 
1604 12 90 00 - - - Loại khác 34
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
(%)

1604 13   - - Từ cá sacdin, cá trích cơm (sparts) hoặc cá trích kê 
(brisling):  

    - - - Từ cá sacdin:  
1604 13 11 00 - - - - Đóng hộp 34
1604 13 19 00 - - - - Loại khác 34 

    - - - Loại khác:
1604 13 91 00 - - - - Đóng hộp 34 
1604 13 99 00 - - - - Loại khác 34
1604 14   - - Từ các loại cá ngừ, cá ngừ vằn và cá ngừ (Sarda spp.): 
1604 14 10 00 - - - Đóng hộp 30
1604 14 90 00 - - - Loại khác 30 
1604 15   - - Từ cá thu:
1604 15 10 00 - - - Đóng hộp 30
1604 15 90 00 - - - Loại khác 30
1604 16   - - Từ cá trổng:
1604 16 10 00 - - - Đóng hộp 34
1604 16 90 00 - - - Loại khác 34
1604 19   - - Loại khác:
1604 19 20 00 - - - Cá ngừ, đóng hộp 30
1604 19 30 00 - - - Loại khác, đóng hộp 30
1604 19 90 00 - - - Loại khác 30
1604 20   - Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác:

    - - Vây cá mập, đã chế biến và sử dụng được ngay: 
1604 20 11 00 - - - Đóng hộp 27 
1604 20 19 00 - - - Loại khác 27

    - - Xúc xích cá:  
1604 20 21 00 - - - Đóng hộp 30
1604 20 29 00 - - - Loại khác 30 

    - - Loại khác:
1604 20 91 00 - - - Đóng hộp 30
1604 20 99 00 - - - Loại khác 30
1604 30   - Trứng cá muối và sản phẩm thay thế trứng cá muối: 
1604 30 10 00 - - Đóng hộp 34
1604 30 90 00 - - Loại khác 34

      

16.05    
Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ 
sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo 
quản. 

 

1605 10   - Cua: 
1605 10 10 00 - - Đóng hộp 34 
1605 10 90 00 - - Loại khác 34 
1605 20   - Tôm shrimp và tôm pandan (prawns):  

    - - Bột nhão tôm shrimp:
1605 20 11 00 - - - Đóng hộp 30 
1605 20 19 00 - - - Loại khác 30 

    - - Loại khác:
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
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1605 20 91 00 - - - Đóng hộp 30
1605 20 99 00 - - - Loại khác 30
1605 30 00 00 - Tôm hùm 34
1605 40   - Động vật giáp xác khác:
1605 40 10 00 - - Đóng hộp 34 
1605 40 90 00 - - Loại khác 34
1605 90   - Loại khác:
1605 90 10 00 - - Bào ngư 31
1605 90 90 00 - - Loại khác 31 
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Chương 17 
Đường và các loại kẹo đường 

 
Chú giải. 
1. Chương này không bao gồm: 
(a) Các loại kẹo đường chứa ca cao (nhóm 18.06); 
(b) Các loại đường tinh khiết về mặt hoá học (trừ sucroza, lactoza, maltoza, 

glucoza và fructoza) hoặc các sản phẩm khác của nhóm 29.40; hoặc 
(c) Thuốc hoặc các sản phẩm khác của Chương 30.  
 
Chú giải phân nhóm. 
1. Theo mục đích của các phân nhóm 1701.11 và 1701.12, Khái niệm "đường thô" 

có nghĩa là các loại đường có hàm lượng sucroza tính theo trọng lượng, ở thể khô, dưới 
99,5 độ đọc kết quả tương ứng trên phân cực kế. 
 

Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
(%)

      

17.01    Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh 
khiết về mặt hoá học, ở thể rắn.  

    - Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu: 
1701 11 00 00 - - Đường mía 25 
1701 12 00 00 - - Đường củ cải 25

    - Loại khác:
1701 91 00 00 - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu 40
1701 99   - - Loại khác:  

    - - - Đường đã tinh luyện:
1701 99 11 00 - - - - Đường trắng 40
1701 99 19 00 - - - - Loại khác 40
1701 99 90 00 - - - Loại khác 40 

      

17.02    

Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và
fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô 
đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật 
ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự 
nhiên; đường caramen. 

 

    - Lactoza và xirô lactoza:

1702 11 00 00 - - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo 
trọng lượng chất khô 0 

1702 19 00 00 - - Loại khác 0
1702 20 00 00 - Đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích 3

1702 30   
- Glucoza và xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm 
lượng fructoza không quá 20% tính theo trọng lượng ở thể 
khô: 

 

1702 30 10 00 - - Glucoza 10 
1702 30 20 00 - - Xirô glucoza 10
1702 40 00 00 - Glucoza và xirô glucoza, chứa hàm lượng fructoza ít nhất 10
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
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là 20% nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ 
đường nghịch chuyển

1702 50 00 00 - Fructoza tinh khiết về mặt hoá học 3 

1702 60   
- Fructoza và xirô fructoza khác, chứa hàm lượng fructoza 
trên 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch 
chuyển: 

 

1702 60 10 00 - - Fructoza 3 
1702 60 20 00 - - Xirô fructoza 3

1702 90   
- Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và 
hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% 
tính theo trọng lượng ở thể khô: 

 

1702 90 10 00 - - Mantoza 5 

1702 90 20 00 - - Mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự 
nhiên 10 

1702 90 30 00 - - Đường đã pha hương liệu hoặc chất màu (trừ mantoza) 5 
1702 90 40 00 - - Đường caramen 5
1702 90 90 00 - - Loại khác 5 

      
17.03    Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường.  
1703 10   - Mật mía: 
1703 10 10 00 - - Có pha hương liệu hoặc chất màu 10 
1703 10 90 00 - - Loại khác 10
1703 90   - Loại khác:
1703 90 10 00 - - Có pha hương liệu hoặc chất màu 10
1703 90 90 00 - - Loại khác 10

       

17.04    Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca 
cao.  

1704 10 00 00 - Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường 25
1704 90   - Loại khác:
1704 90 10 00 - - Kẹo dược phẩm 20
1704 90 20 00 - - Sô cô la trắng 20
1704 90 90 00 - - Loại khác 20
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Chương 18 
Ca cao và các chế phẩm từ ca cao 

 
Chú giải. 
1. Chương này không bao gồm các chế phẩm thuộc các nhóm 04.03, 19.01, 19.04, 

19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 hoăc 30.04. 
2. Nhóm 18.06 bao gồm các loại kẹo đường có chứa ca cao và các loại chế phẩm 

thực phẩm khác chứa ca cao, trừ các chế phẩm thuộc các nhóm đã ghi trong Chú giải 1 
Chương này. 
 

Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
(%)

      
1801 00 00 00 Hạt ca cao, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang. 10

      
1802 00 00 00 Vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác. 10

      
18.03    Bột ca cao nhão đã hoặc chưa khử chất béo.  
1803 10 00 00 - Chưa khử chất béo 10
1803 20 00 00 - Đã khử một phần hoặc toàn bộ chất béo 10 

       
1804 00 00 00 Bơ ca cao, mỡ và dầu ca cao. 10 

      
1805 00 00 00 Bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác. 20

       
18.06    Sô cô la và các chế phẩm khác có chứa ca cao. 
1806 10 00 00 - Bột ca cao, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác 20

1806 20   

- Chế phẩm khác ở dạng khối, miếng hoặc thanh có trọng
lượng trên 2 kg hoặc ở dạng lỏng, bột nhão, bột mịn, dạng 
hạt hay dạng rời khác đóng trong thùng hoặc gói sẵn, trọng 
lượng trên 2 kg:

 

1806 20 10 00 - - Sô cô la ở dạng khối, miếng hoặc thanh 20
1806 20 90 00 - - Loại khác 17

    - Loại khác, ở dạng khối, miếng hoặc thanh:
1806 31   - - Có nhân:
1806 31 10 00 - - - Sô cô la ở dạng khối, miếng hoặc thanh 20 
1806 31 90 00 - - - Loại khác 20
1806 32   - - Không có nhân:
1806 32 10 00 - - - Sô cô la ở dạng khối, miếng hoặc thanh 20
1806 32 90 00 - - - Loại khác 20 
1806 90   - Loại khác:  
1806 90 10 00 - - Sô cô la ở dạng viên hoặc dạng thanh 20

1806 90 20 00

- - Các chế phẩm thực phẩm làm từ bột, bột thô, tinh bột 
hoặc chiết xuất từ malt, có chứa từ 40% đến dưới 50% tính 
theo trọng lượng là ca cao; các chế phẩm thực phẩm làm từ 
sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, có chứa từ 5% 
đến dưới 10% tính theo trọng lượng là ca cao, được chế 

20 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
(%)

biến đặc biệt để sử dụng cho trẻ em, chưa đóng gói để bán 
lẻ 

1806 90 90 00 - - Loại khác 25 
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Chương 19 
Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh 

 
Chú giải. 
1. Chương này không bao gồm: 
(a) Các loại thực phẩm có chứa trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích, thịt, 

phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, tiết, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hay 
động vật thuỷ sinh không xương sống khác hay hỗn hợp các loại trên (thuộc Chương 16), 
trừ các sản phẩm được nhồi thuộc nhóm 19.02; 

(b) Bánh bích quy hoặc các sản phẩm khác làm từ bột hoặc tinh bột, được chế biến 
đặc biệt dùng để chăn nuôi động vật (nhóm 23.09); hoặc 

(c) Thuốc hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 30. 
2. Theo mục đích của nhóm 19.01: 
(a) Thuật ngữ "tấm" có nghĩa là dạng tấm từ ngũ cốc thuộc Chương 11;  
(b) Thuật ngữ "bột" và "bột thô" có nghĩa là: 
(1) Bột và bột thô từ ngũ cốc thuộc Chương 11, và 
(2) Bột, bột thô và bột mịn nguồn gốc thực vật ở bất kỳ Chương nào, trừ bột, bột 

thô hoặc bột mịn của rau đã sấy khô (nhóm 07.12), của khoai tây (nhóm 11.05) hoặc của 
các loại rau họ đậu đã sấy khô (nhóm 11.06). 

3. Nhóm 19.04 không bao gồm các chế phẩm có chứa trên 6% tính theo trọng 
lượng là bột ca cao được tính trên cơ sở đã khử toàn bộ chất béo hoặc được bọc sô cô la 
hay các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao thuộc nhóm 18.06 (nhóm 18.06). 

4. Theo mục đích nhóm 19.04, thuật ngữ "chế biến cách khác" có nghĩa là được 
chế biến hoặc gia công ngoài phạm vi quy định tại các nhóm hoặc các Chú giải của các 
Chương 10 hoặc 11. 
 

Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
(%)

       

19.01    

Chiết xuất từ malt; thức ăn chế biến từ bột, tấm, bột
thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất của malt, không chứa ca
cao hoặc chứa dưới 40% tính theo trọng lượng là ca cao 
đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở 
nơi khác; thức ăn chế biến từ sản phẩm thuộc các nhóm 
04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% 
tính theo trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, 
chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

 

1901 10   - Chế phẩm dùng cho trẻ em, đã được đóng gói để bán lẻ:  
1901 10 10 00 - - Làm từ chiết xuất của malt 10
1901 10 20  - - Làm từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 04.01 đến 04.04: 
1901 10 20 10 - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế 5
1901 10 20 90 - - - Loại khác 5
1901 10 30 00 - - Làm từ bột đỗ tương 20
1901 10 90  - - Loại khác:
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1901 10 90 10 - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế 5
1901 10 90 90 - - - Loại khác 10

1901 20   - Bột trộn và bột nhào để chế biến thành các loại bánh thuộc 
nhóm 19.05:  

1901 20 10 00 - - Làm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chất chiết xuất từ
malt, không chứa ca cao 15 

1901 20 20 00 - - Làm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chất chiết xuất từ
malt, chứa ca cao 15 

1901 20 30 00 - - Loại khác, không chứa ca cao 15
1901 20 40 00 - - Loại khác, chứa ca cao 15
1901 90   - Loại khác:  
1901 90 10  - - Thực phẩm cho trẻ em, chưa đóng gói để bán lẻ: 
1901 90 10 10 - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế 5
1901 90 10 90 - - - Loại khác 10
1901 90 20 00 - - Chiết xuất từ malt 10 

    - - Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc nhóm 04.01 đến 
04.04:  

1901 90 31 00 - - - Có chứa sữa 5
1901 90 39  - - - Loại khác:
1901 90 39 10 - - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế 5
1901 90 39 90 - - - - Loại khác 10

     - - Các chế phẩm khác từ đỗ tương:
1901 90 41 00 - - - Dạng bột 20
1901 90 49 00 - - - Dạng khác 20 
1901 90 90  - - Loại khác:
1901 90 90 10 - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế 5 
1901 90 90 90 - - - Loại khác 15

       

19.02    

Các sản phẩm bột nhào (pasta), đã hoặc chưa làm chín 
hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hay chế biến cách
khác, như spaghety, macaroni, mì sợi, mì dẹt, gnochi, 
ravioli, cannelloni; cut-cut (couscous), đã hoặc chưa chế 
biến. 

 

    - Các sản phẩm bột nhào chưa làm chín, chưa nhồi hoặc 
chưa chế biến cách khác:  

1902 11 00 00 - - Có chứa trứng 34
1902 19   - - Loại khác:
1902 19 20 00 - - - Mì, bún làm từ gạo (bee hoon) 34
1902 19 90  - - - Loại khác:
1902 19 90 10 - - - - Mì, miến làm từ đậu hạt 34 
1902 19 90 90 - - - - Loại khác 27 

1902 20   - Các sản phẩm bột nhào đã được nhồi hoặc chưa làm chín 
hay chế biến cách khác:  

1902 20 10 00 - - Sản phẩm nhào với thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt 34
1902 20 90 00 - - Loại khác 34
1902 30   - Các sản phẩm bột nhào khác:
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1902 30 10 00 - - Mì ăn liền 34
1902 30 20 00 - - Mì, bún làm từ gạo ăn liền 34
1902 30 90 00 - - Loại khác 34
1902 40 00 00 - Cut-cut (couscous) 34

       

1903 00 00 00
Các sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế 
biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay 
các dạng tương tự. 

40 

       

19.04    

Thức ăn chế biến từ quá trình nổ hoặc rang ngũ cốc 
hoặc từ các sản phẩm ngũ cốc (ví dụ, mảnh ngô chế biến
từ bột ngô); ngũ cốc (trừ ngô), ở dạng hạt, mảnh hoặc
đã làm thành dạng khác (trừ bột, tấm và bột thô), đã 
làm chín sơ hoặc chế biến cách khác, chưa được chi tiết 
hoặc ghi ở nơi khác. 

 

1904 10 00 00 - Thức ăn chế biến từ quá trình nổ hoặc rang ngũ cốc hoặc 
từ các sản phẩm ngũ cốc 27 

1904 20 00 00
- Thức ăn chế biến từ mảnh ngũ cốc chưa rang hoặc từ hỗn
hợp của mảnh ngũ cốc chưa rang và mảnh ngũ cốc đã rang 
hoặc ngũ cốc đã nổ

31 

1904 30 00 00 - Lúa mì bulgur 31
1904 90   - Loại khác:
1904 90 10 00 - - Các chế phẩm từ gạo, kể cả gạo đã nấu chín sơ 31
1904 90 90 00 - - Loại khác 30 

      

19.05    

Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các loại bánh khác, có 
hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng 
dùng trong ngành dược, bánh quế, bánh đa nem và các 
sản phẩm tương tự. 

 

1905 10 00 00 - Bánh mì giòn 40
1905 20 00 00 - Bánh mì có gừng và loại tương tự 40

    - Bánh quy ngọt; bánh quế (wafflets) và bánh kem xốp 
(wafers):  

1905 31   - - Bánh quy ngọt:
1905 31 10 00 - - - Không chứa ca cao 25 
1905 31 20 00 - - - Có chứa ca cao 25
1905 32 00 00 - - Bánh quế và bánh kem xốp 34 
1905 40 00 00 - Bánh bít cốt, bánh mì nướng và các loại bánh tượng tự 40
1905 90   - Loại khác:

1905 90 10 00 - - Bánh quy không ngọt dùng cho trẻ mọc răng hoặc thay 
răng 25 

1905 90 20 00 - - Bánh quy không ngọt khác 25 
1905 90 30 00 - - Bánh ga tô (cakes) 30
1905 90 40 00 - - Bánh bột nhào 30 
1905 90 50 00 - - Các loại bánh không bột 30 
1905 90 60 00 - - Vỏ viên nhộng và sản phẩm tượng tự dùng trong dược 10
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phẩm 

1905 90 70 00 - - Bánh thánh, bánh quế, bánh đa nem và các sản phẩm 
tương tự 30 

1905 90 80 00 - - Các sản phẩm thực phẩm ròn có hương liệu khác 30
1905 90 90 00 - - Loại khác 30 
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Chương 20 
Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây 

 
Chú giải. 
1. Chương này không bao gồm: 
(a) Các loại rau, quả hoặc quả hạch, được chế biến hoặc bảo quản theo quy trình đã 

ghi trong Chương 7,8 hoặc 11; 
(b) Các chế phẩm thực phẩm có trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích, thịt, 

phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, tiết, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hay 
các loại động vật thuỷ sinh không xương sống, hoặc hỗn hợp của các sản phẩm trên 
(Chương 16); 

(c) Các loại bánh và sản phẩm khác thuộc nhóm 19.05; hoặc 
(d) Các chế phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất thuộc nhóm 21.04; 
2. Các nhóm 20.07 và 20.08 không áp dụng cho các loại thạch từ quả, bột nhão từ 

quả, các loại quả hạnh bọc đường hoặc các sản phẩm tượng tự chế biến dưới dạng kẹo 
đường (nhóm 17.04) hoặc kẹo sôcôla (nhóm 18.06). 

3. Nhóm 20.01, 20.04 và 20.05, tuỳ theo từng trường hợp, chỉ bao gồm những sản 
phẩm thuộc Chương 7 hay nhóm 11.05 hoặc 11.06 (trừ bột, bột thô và bột mịn của các sản 
phẩm đã ghi trong Chương 8) đã được chế biến hay bảo quản theo các quy trình khác với 
quy trình đã ghi trong Chú giải 1(a). 

4. Nước ép cà chua có hàm lượng chất khô từ 7% trở lên được xếp vào nhóm 
20.02. 

5. Theo mục đích của nhóm 20.07, khái niệm "thu được từ quá trình đun nấu" có 
nghĩa là thu được bằng cách xử lý nhiệt ở áp suất không khí hoặc giảm áp suất để làm 
tăng độ dẻo của một sản phẩm thông qua việc giảm lượng nước hoặc thông qua biện pháp 
khác. 

6. Theo mục đích của nhóm 20.09, khái niệm " các loại nước ép, chưa lên men và 
chưa pha rượu" để chỉ các loại nước ép có nồng độ rượu không quá 0,5% tính theo thể 
tích (xem thêm Chú giải (2) của Chương 22). 

 
Chú giải phân nhóm. 
1. Theo mục đích của phân nhóm 2005.10, khái niệm " rau đồng nhất" chỉ các loại 

chế phẩm từ rau, đã đồng nhất mịn, dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc để ăn kiêng, đóng 
gói để bán lẻ, trong bao bì với trọng lượng tịnh không quá 250 gam. Đối với các chế 
phẩm này không cần quan tâm đến những thành phần có khối lượng nhỏ cho thêm vào 
làm gia vị, để bảo quản hoặc đáp ứng các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa 
một khối lượng nhỏ mảnh vụn rau có thể nhìn thấy được. Phân nhóm 2005.10 được xếp 
đầu tiên trong nhóm 20.05. Phân nhóm 2005.10 được xếp đầu tiên trong nhóm 20.05. 

2. Theo mục đích của phân nhóm 2007.10, khái niệm "chế phẩm đồng nhất" chỉ 
các loại chế phẩm của quả, đã đồng nhất mịn, dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc để ăn 
kiêng, đóng gói để bán lẻ trong bao bì với trọng lượng tịnh không quá 250 gam. Khi áp 
dụng định nghĩa này không cần quan tâm đến những thành phần có khối lượng nhỏ cho 
thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc đáp ứng các mục đích khác. Các chế phẩm này có 
thể chứa một khối lượng nhỏ mảnh vụn quả có thể nhìn thấy được. Phân nhóm 2007.10 
được xếp đầu tiên trong nhóm 20.07. 
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3. Theo mục đích của các phân nhóm 2009.12, 2009.21, 2009.31, 200941, 
2009.61, 2009.71, khái niệm "giá trị Brix" có nghĩa là đọc trực tiếp độ Brix từ tỷ trọng kế 
Brix hoặc của chỉ số khúc xạ được biểu thị theo khái niệm tỷ lệ phần trăm thành phần 
sucroza đo bằng khúc xạ kế, ở nhiệt độ 20°C hoặc được hiệu chỉnh về 20°C nếu phép đo 
được tiến hành ở một nhiệt độ khác. 
 

Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
(%)

       

20.01    Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, 
đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.  

2001 10 00 00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 40
2001 90   - Loại khác:
2001 90 10 00 - - Hành 37
2001 90 90 00 - - Loại khác 37

      

20.02    Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 
loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.  

2002 10   - Cà chua nguyên quả hoặc cà chua dạng miếng:

2002 10 10 00 - - Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi hoặc luộc 
bằng nước 30 

2002 10 90 00 - - Loại khác 30 
2002 90   - Loại khác:
2002 90 10 00 - - Bột cà chua dạng sệt 27
2002 90 90 00 - - Loại khác 27

       

20.03    Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 
khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.  

2003 10 00 00 - Nấm thuộc chi Agaricus 40
2003 20 00 00 - Nấm cục (nấm củ) 40
2003 90 00 00 - Loại khác 40

      

20.04    
Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 
trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, đã đông lạnh, 
trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

 

2004 10 00 00 - Khoai tây 24 
2004 90   - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:  
2004 90 10 00 - - Thực phẩm cho trẻ em 40 
2004 90 90 00 - - Loại khác 40

      

20.05    
Rau khác đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 
bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông lạnh,
trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

 

2005 10 00 00 - Rau đồng nhất 40
2005 20   - Khoai tây:
2005 20 10 00 - - Khoai tây chiên 25
2005 20 90 00 - - Loại khác 34
2005 40 00 00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 34
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    - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005 51 00 00 - - Đã bóc vỏ 34
2005 59 00 00 - - Loại khác 34
2005 60 00 00 - Măng tây 34
2005 70 00 00 - Ô liu 25 
2005 80 00 00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 40

    - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:
2005 91 00 00 - - Măng tre 31
2005 99 00 00 - - Loại khác 31 

      

2006 00 00 00
Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của cây, 
được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, 
ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

34 

      

20.07    

Mứt, nước quả nấu đông (thạch), mứt từ quả thuộc chi
cam quýt, quả hoặc quả hạch nghiền sệt và quả hoặc 
quả hạch nghiền cô đặc, thu được từ quá trình đun nấu, 
đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác. 

 

2007 10 00 00 - Chế phẩm đồng nhất 34
    - Loại khác:

2007 91 00 00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 34
2007 99   - - Loại khác:

2007 99 10 00 - - - Bột hình hạt và bột nhão từ quả trừ xoài, dứa hoặc dâu 
tây 40 

2007 99 90 00 - - - Loại khác 40
       

20.08    

Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã 
chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa 
pha thêm đường hay chất ngọt khác hoặc rượu, chưa 
được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.  

 

    - Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với 
nhau:  

2008 11   - - Lạc: 
2008 11 10 00 - - - Lạc rang 34
2008 11 20 00 - - - Bơ lạc 25
2008 11 90 00 - - - Loại khác 27
2008 19   - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:
2008 19 10 00 - - - Hạt điều 37
2008 19 90 00 - - - Loại khác 25
2008 20 00 00 - Dứa 40
2008 30   - Quả thuộc chi cam quýt:
2008 30 10 00 - - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu 40
2008 30 90 00 - - Loại khác 40 
2008 40   - Lê: 
2008 40 10 00 - - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu 37
2008 40 90 00 - - Loại khác 37
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2008 50   - Mơ: 
2008 50 10 00 - - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu 40
2008 50 90 00 - - Loại khác 40
2008 60   - Anh đào (Cherries):
2008 60 10 00 - - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu 40 
2008 60 90 00 - - Loại khác 40
2008 70   - Đào, kể cả quả xuân đào:
2008 70 10 00 - - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu 37
2008 70 90 00 - - Loại khác 37 
2008 80   - Dâu tây: 
2008 80 10 00 - - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu 37
2008 80 90 00 - - Loại khác 37

    - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm
2009.19:  

2008 91 00 00 - - Lõi cây cọ 40
2008 92   - - Dạng hỗn hợp:
2008 92 10 00 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây 30

2008 92 20 00 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác 
hoặc rượu 30 

2008 92 90 00 - - - Loại khác 30
2008 99   - - Loại khác:
2008 99 10 00 - - - Vải 40 
2008 99 20 00 - - - Nhãn 40
2008 99 30 00 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây 40

2008 99 40 00 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác 
hoặc rượu 30 

2008 99 90 00 - - - Loại khác 30
       

20.09    
Nước quả ép (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên 
men và chưa pha rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường 
hay chất ngọt khác. 

 

    - Nước cam ép:
2009 11 00 00 - - Đông lạnh 25 
2009 12 00 00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 25
2009 19 00 00 - - Loại khác 25 

    - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm) :
2009 21 00 00 - - Với trị giá Brix không quá 20 25 
2009 29 00 00 - - Loại khác 25

    - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác: 
2009 31 00 00 - - Với trị giá Brix không quá 20 25
2009 39 00 00 - - Loại khác 25 

    - Nước dứa ép:
2009 41 00 00 - - Với trị giá Brix không quá 20 25
2009 49 00 00 - - Loại khác 25
2009 50 00 00 - Nước cà chua ép 25

    - Nước nho ép (kể cả hèm nho):
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2009 61 00 00 - - Với trị giá Brix không quá 30 25
2009 69 00 00 - - Loại khác 25

    - Nước táo ép:
2009 71 00 00 - - Với trị giá Brix không quá 20 25
2009 79 00 00 - - Loại khác 25 
2009 80   - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:
2009 80 10 00 - - Nước ép quả nho đen 25
2009 80 90 00 - - Loại khác 25
2009 90 00 00 - Nước ép hỗn hợp 25 

 


